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CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP
KHÓA 16TCCN(12+2), 15TC-Đ, 15TCN-Đ, 15TCNĐT VÀ KHÓA CŨ THI LẠI
Tháng 06_2018
I. MÔN THI, GV RA ĐỀ CƯƠNG VÀ RA ĐỀ THI:
1. TC-ĐT: Cũ Thi lại
a. Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	Kỹ thuật số
	120
	T.Mai 
	T. Văn Bảo
	T. Bốc Trí
T. Mai
	T.Mai 
	

	02
	Kỹ thuật vi điều khiển
	
	T. Bốc Trí
	
	
	T. Bốc Trí
	

	03
	Điều khiển LT PLC
	
	T. Bốc Trí
	
	
	T. Bốc Trí
	

	04
	Tự động hóa
	
	Cô Nga
	
	
	Cô Nga
	


b. Thực hành nghề nghiệp:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	Thực tập PLC
	≤120
	T. Bốc Trí
	T. Văn Bảo
	T. Bốc Trí
T. Mai
	T. Bốc Trí

	


2. 16TN-Đ&TCT-Đ, khóa cũ thi lại:
a. Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	Máy điện
	120
	T.Yên
	T. Văn Bảo
	T. Thử
T.Tăng
T.M Cường
	T.Yên
	

	02
	Trang bị điện
	
	T. Thử
	
	
	T. Thử
	

	03
	Cung cấp điện
	
	T.Tăng
	
	
	T.Tăng
	

	04
	Mạch điện tử
	
	T.Tiến
	
	
	T.Tiến
	


b. Thực hành nghề nghiệp:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	TT Trang bị điện 1
	≤120
	T. Hoàng Anh
	T. Văn Bảo
	T. Thử
T. Hoàng Anh
	T. Hoàng Anh
	


3. 15TC-Đ, khóa cũ thi lại:
a. Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	Máy điện
	120
	T.Yên
	T. Văn Bảo
	T. Yên
T. Đ Cường
	T.Yên
	

	02
	Trang bị điện
	
	T. Yên
	
	
	T. Yên
	

	03
	Cung cấp điện
	
	T. Đ Cường
	
	
	T. Đ Cường
	

	04
	Mạch điện tử
	
	Cô Nhàn
	
	
	Cô Nhàn
	


b. Thực hành nghề nghiệp:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	TT Trang bị điện 1
	≤120
	T.Thử
	T. Văn Bảo
	T.Thử
T. Yên
	T. Yên
	


4. 15TCN-Đ:
a. Lý thuyết nghề:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	Máy điện1
	120
	
	T. Văn Bảo
	T.Huân
T.Tăng
	T.Huân
	

	02
	Cung cấp điện
	
	T.Tăng
	
	
	T.Tăng
	


b. Thực hành nghề:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	 Trang bị điện 1
	≤120
	T. Thử
	T. Văn Bảo
	T. Thử
T.Hiếu
	T. Thử
	



5. 15TCN-ĐT:
a. Lý thuyết nghề:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	Mạch điện tử cơ bản
	120
	T. Tiến
	T. Văn Bảo
	T. Tiến
T. Trân
	T. Tiến
	

	02
	Kỹ thuật xung-số
	
	T. Trân
	
	
	T. Trân
	


b. Thực hành nghề:
	TT
	MÔN THI
	TG
	GV ra đề thi và đề cương
	Trưởng ban ra đề thi
	GV chấm thi
	GV ôn thi
	Ghi chú

	01
	 PLC cơ bản
	≤120
	T. Trí
	T. Văn Bảo
	T. Trí
T.Mai
	T. Trí
	



II. HẠN NỘP ĐỀ CƯƠNG, ĐỀ THI DỰ TRÙ VẬT TƯ
1. Nộp đề cương ôn thi:        Hết hạn 02/05/2018
2. Nộp đề thi  thi tốt nghiệp:  Hết hạn 10/05/2018
a. 16TN-Đ&TCT-Đ  và 15TC-Đ
Mỗi môn thi 2 câu, có đáp án chi tiết 0.25điểm  (2,5 điểm/câu)
b. 15TCN-Đ, 15TCN-ĐT
Mỗi môn thi 4 câu, có đáp án chi tiết 0.25điểm  (2,5 điểm/câu)
c. [bookmark: _GoBack]Đề thực hành tùy theo chuyên ngành Tổ trưởng chuyên môn  quyết định số lượng đề thi
3. Vật tư: 
	TP.HCM, ngày     tháng     năm 2018
	Trưởng khoa

